 Tiết 22: CHỦ ĐỀ HỆ HÔ HẤP ( Tiết 1)

Bài 20: HÔ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HÔ HẤP
I. MỤC TIÊU KIẾN THỨC CỦA CHỦ ĐỀ
- Nêu khái niệm hô hấp và ý nghĩa hô hấp.

- Trình bày động tác thở (hít vào, thở ra) với sự tham gia của các cơ thở.

- Nêu rõ khái niệm về dung tích sống lúc thở sâu (bao gồm khí lưu thông, khí bổ sung, khí dự trữ và khí cặn)

- Phân biệt thở sâu với thở bình thường và nêu rõ ý nghĩa của thở sâu.

- Trình bày cơ chế của sự trao đổi khí ở phổi và ở tế bào.

- Trình bày phản xạ tự điều hòa hô hấp trong hô hấp bình thường.

- Liên hệ kể các bệnh chính về cơ quan hô hấp (viêm phế quản, lao phổi.....) và vận dụng kiến thức đã học nêu các biện pháp chính vệ sinh hô hấp. 

II. MỤC TIÊU BÀI HỌC

Qua bài học, học sinh cần đạt được các mục tiêu sau:

1. Kiến thức

-Trình bày được khái niệm hô hấp và vai trò của hô hấp đối với cơ thể sống.

- Xác định được các cơ quan hô hấp và nêu được chức năng của chúng
- Vận dụng kiến thức đã học, giải thích một số hiện tượng thực tế như  ý nghĩa tiếng khóc chào đời của trẻ sơ sinh, các bệnh về hô hấp,…Từ đó đề ra một số biện pháp bảo vệ cơ quan hô hấp cua cơ thể.
2. Kĩ năng

HS đạt đượcvà rèn luyện:
- Kĩ năng thu thập, xử lý thông tin thông qua hoạt động tìm hiểu khái niệm hô hấp và vai trò của hô hấp với cơ thể sống.
- Kĩ năng tư duy, phân tích, tổng hợp kiến thức thông qua hoạt động tìm hiểu khái niệm hô hấp và vai trò của hô hấp với cơ thể sống.
- Kĩ năng quan sát thông qua hoạt động tìm hiểu các cơ quan của hệ hô hấp
- Kĩ năng làm việc nhóm thông qua hoạt động hoàn thành bảng kiến thức và trò chơi.

- Kĩ năng thuyết trình thông qua hoạt động báo cáo kết quả thảo luận nhóm.

- Kĩ năng so sánh, đánh giá thông qua hoạt động nhận xét kết quả thảo luận nhóm (Bao gồm tự đánh giá và đánh giá chéo)

3. Thái độ
- Có ý thức bảo vệ các cơ quan hô hấp tránh tác nhân có hại

- Tuyên truyền mọi người xung quanh có những biện pháp bảo vệ cơ quan hô hấp.
- Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường để hạn chế tác nhân gây hại cho hệ hô hấp.
- Có niềm say mê, hứng thú học tập môn Sinh học.

4. Định hướng phái triền năng lực
a, Nhóm năng lực chung

- Năng lực tự học, tự chủ

- Năng lực tự nghiên cứu 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác,

- Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề

b,  Nhóm năng lực chuyên biệt

- Các năng lực chuyên biệt trong môn Sinh học năng lực nhận thức kiến thức về cơ thể người

- Các năng lực quan sát tranh, mô hình, vận dụng kiến thức giải thích hiện tượng thực tế…

III. PHƯƠNG PHÁP –HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC

1. Phương pháp dạy học
- Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề

- Phương pháp vấn đáp-tìm tòi, tái hiện

- Phương pháp trực quan-hình ảnh, video
2. Hình thức tổ chức

- Hoạt động nhóm

- Trò chơi

- Kể chuyện

IV. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên

- Soạn giáo án, bài giảng điện tử

- Máy tính, máy chiểu projecter

- Tranh câm phóng to H20.1/tr64/SGK

- Mô hình: Các cơ quan hô hấp.

- Mô hình phế nang.
- Mảnh ghép câu chuyện: Đôi bạn thân

- Chuẩn bị trò chơi: vòng nguyệt quế, ngôi sao hi vọng
2. Học sinh
- Ôn lại kiến thức về hệ hô hấp đã học ở lớp 3 và lớp 7

- Tìm hiểu hô hấp của cơ thể và vai trò của hô hấp đối với cơ thể sống.

- Tự đọc trước Bảng 20. Đặc điểm cấu tạo của các cơ quan hô hấp ở người

- Cá nhân học sinh tìm một số bệnh thường gặp về cơ quan hô hấp và biện pháp phòng tránh.
V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức ( 1 phút)
- GV kiểm tra sĩ số

- Kiểm tra phần chuẩn bị của HS

- GV chia lớp thành 8 nhóm nhỏ
2. Bài mới
a, Khởi động ( 5 phút)
GV tổ chức hoạt động đố vui: “ Tôi là ai”. GV dẫn dắt vào chủ đề Hô hấp.

GV giới thiệu về cấu trúc của chủ đề gồm 4 tiết:

Tiết 1: Hô hấp và các cơ quan hô hấp
Tiết 2: Hoạt động hô hấp

Tiết 3: Vệ sinh hệ hô hấp

Tiết 4: Thực hành hô hấp nhân tạo.
Ở tiết học hôm nay, HS sẽ tìm hiểu nội dung tiết 1: Hô hấp và các cơ quan hô hấp(Vào bài
b, Hình thành kiến thức mới ( 30 phút)
GV cho HS kể tên và sắp xếp các cơ quan từ ngoài vào trong tham gia vào hoạt động hô hấp. 

HS liêt kê và sắp xếp.

Để kiểm tra, GV dẫn dắt vào hoạt động 1.
* Hoạt động 1: Các cơ quan hô hấp và chức năng của chúng
Mục tiêu:
+ Học sinh xác định được các cơ quan trong hệ hô hấp ở người

+ Vận dụng kiến thức giải thích được các hiện tượng thực tế: các bệnh liên quan tới các cơ quan hô hấp, nêu được các biện pháp bảo vệ các cơ quan hô hấp.
Năng lực hướng tới:  Năng lực tự học, tự chủ, tự nghiên cứu, giao tiếp và hợp tác, phát hiện và giải quyết vấn đề, nhận thức kiến thức về cơ thể người, quan sát tranh, mô hình, vận dụng kiến thức giải thích hiện tượng thực tế…
	Hoạt động Giáo viên
	Hoạt động Học sinh
	Nội dung

	- Chiếu video: Các bộ phận của cơ quan hô hấp. Yêu cầu quan sát, đối chiếu dự đoán của mình.
- GV yêu cầu HS kể tên các bộ phận của đường dẫn khí từ ngoài vào trong trên mô hình.

-GV đặt tình huống: Có ai đó nói rằng đường dẫn khí không thông với nhau có đúng không?

- GV khái quát: Cơ quan hô hấp gồm đường dẫn khí và hai lá phổi.

- GV yêu cầu HS nêu chức năng của đường dẫn khí và phổi.
- GV phân tích, mở rộng trên mô hình cấu tạo của phổi.

GV chuyển ý: Đường đi của Oxi từ môi trường ngoài vào cơ thể. ( GV mô tả). Đặt vấn đề: Oxi có dừng lại mãi ở phế nang không?

-GV dẫn dắt sang hoạt động 2

	- Theo dõi video, tự hoàn thiện kiến thức
- Kể tên và xác định các cơ quan trên mô hình.
-Trả lời.
-Trả lời
-HS đưa ra ý kiến của mình

	I. Các cơ quan hô hấp và chức năng của chúng

Hệ hô hấp gồm:

+ Đường dẫn khí gồm: Mũi, họng, thanh quản, khí quản, phế quản

Chức năng: dẫn khí, làm ấm, làm ẩm không khí đi vào phổi và bảo vệ phổi.

+ Hai lá phổi nơi trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường ngoài

	*Hoạt động 2: Khái niệm hô hấp.

- Mục tiêu:

- Học sinh nêu được khái niệm hô hấp và vai trò của hô hấp đối với cơ thể sống

- Xác đinh trên sơ đồ các giai đoạn của hoạt động hô hấp
- Năng lực đạt được: Năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề, quan sát tranh, mô hình, vận dụng kiến thức giải thích hiện tượng thực tế, nhận biết kiến thức cơ thể người.

	Hoạt động Giáo viên
	Hoạt động Học sinh
	Nội dung

	- Yêu cầu học sinh hoàn thiện câu chuyện: “Đôi bạn thân” theo nhóm trong 5 phút.
- Yêu cầu HS kể lại câu chuyện.

- Chiếu video kiểm chứng.

- GV nhận xét, đánh giá kết quả các nhóm, cho điểm các nhóm.
- Từ câu chuyện. yêu cầu HS hoàn thiện tranh câm: Các giai đoạn của quá trình hô hấp.

-GV yêu cầu HS rút ra kết luận:
+Các giai đoạn của quá trình hô hấp? 
+Hô hấp là gì? 
+Vai trò của hô hấp với cơ thể sống?

-GV chốt kiến thức và phân tích: Mọi hoạt động của tế bào đều cần năng lượng. Năng lượng được tạo ra nhờ quá trình hô hấp do sự oxi hóa các chất dinh dưỡng. Sự thở chỉ là biểu hiện bên ngoài, thấy được sự hô hấp, thực chất trao đổi khí ở tế bào mới là thực chất của hô hấp.

- Liên hệ, mở rộng kiến thức: Các bệnh đường hô hấp và biện pháp phòng tránh.
- GV mở rộng: Chiếu video về dịch bênh Covid 19.
	- Hoàn thành câu chuyện theo nhóm.
-Đại diện 2 nhóm kể lại câu chuyện.

- HS lắng nghe

-HS hoàn thiện tranh câm.
- HS có thể nêu được:
+ Hô hấp gồm 3 giai đoạn: Sự thở, trao đổi khí ở phổi, trao đổi khí ở tế bào. 

+ Hô hấp là quá trình không ngừng cung cấp Oxi cho tế bào của cơ thể và loại Cacbonic do TB thải ra khỏi cơ thể

+ Cung cấp Oxi cho tế bào và thải Cacbonic ra ngoài cơ thể

-HS kể tên một số bệnh và thảo luận triệu chứng, đường lây lan và hậu quả, cách phòng tránh
	II.Khái niệm
 hô hấp

- Hô hấp gồm 3 giai đoạn: Sự thở, trao đổi khí ở phổi, trao đổi khí ở tế bào.
- Hô hấp là quá trình không ngừng cung cấp Oxi cho tế bào của cơ thể và loại Cacbonic do TB thải ra khỏi cơ thể
- Vai trò: Cung cấp Oxi cho tế bào và thải Cacbonic ra ngoài cơ thể




c, Củng cố, luyện tập và mở rộng kiến thức (5 phút)
GV tổ chức trò chơi: Đường lên đỉnh Olympia
GV giới thiệu luật chơi: GV chia lớp thành 2 đội chơi. 
GV lần lượt đưa ra câu hỏi, các đội sẽ có 10s suy nghĩ, đội nào bấm chuống trước sẽ giành quyền trả lời. Nếu trả lời đúng, đội đó sẽ được 10 điểm. Mỗi đội sẽ có 1 ngôi sao hy vọng có thể sử dụng vào bất cứ câu hỏi nào. Trả lời đúng câu hỏi có ngôi sao hy vọng sẽ nhận gấp đôi số điểm. Kết thúc 5 câu hỏi đội nào giành được nhiều điểm nhất sẽ chiến thắng và nhận được vòng nguyệt quế.
Câu 1: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tử vong trong các vụ đuối nước là gì?
Câu 2: Tại sao khi ăn uống, không nên nói chuyện, cười đùa?
Câu 3: Các em hãy trả lời câu hỏi video của nhóm phóng viên Olympia: Trong quá trình hô hấp, con người sử dụng khí gì và loại thải ra khí gì?
Câu 4: Hoàn thành sơ đồ tư duy sau: 
[image: image1.jpg]



Câu 5: Bài hát nào của Việt Nam đã được bạn bè thế giới biết đến trong chiến dịch phòng chống Covid 19? 
3. Hướng dẫn về nhà ( 1 phút)
- Học bài và trả lời câu hỏi 1,3/tr 67/SGK
- Tìm hiểu bản chất của hoạt động thông khí ở phổi, trao đổi khí ở phổi và trao đổi khí ở tế bào,
- Cá nhân thực nghiệm đếm nhịp thở của mình trong 1 phút trong 2 trường hợp lúc bình thường và sau khi chạy tại chỗ 1 phút.

- Chuẩn bị theo nhóm: 

+ Nhóm 1, 2: Sưu tầm video hoạt động thông khí ở phổi

+ Nhóm 3, 4: Sưu tầm video hoạt động trao đổi khí ở phổi và tế bào.
